
     Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm “Vật 

tư, dụng cụ y tế dùng cho Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) (Model: CV-

170; Hãng sản xuất: Olympus; Nước sản xuất: Nhật Bản) phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn 

Điện thoại: 02563.661.639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai 

Ngoài bì ghi rõ: “ Báo giá vật tư, dụng cụ y tế dùng cho Hệ thống nội soi 

tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) (Model: CV-170; Hãng sản xuất: Olympus; Nước 

sản xuất: Nhật Bản), không mở trước 10h00 ngày 10 tháng 02 năm 2026”. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 29 tháng 01 năm 2026 đến trước 10h00 

ngày 10 tháng 02 năm 2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 02 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa, đặc điểm kỹ thuật và số lượng như sau: 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BVBS-VTTBYT 
V/v yêu cầu báo giá vật tư,  

dụng cụ y tế dùng cho Hệ thống  

nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) 

 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Bồng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2026 



STT Tên hàng hoá Đặc điểm, quy cách kỹ thuật ĐVT Số lượng 

01 
Ống nội soi 

dạ dày video  

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Tình trạng: mới 100%, phù hợp với Hệ thống 

nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) 

(Model: CV-170; Hãng sản xuất: Olympus; 

Nước sản xuất: Nhật Bản) 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau. 

- Điện nguồn: 220vAC, 50Hz. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

II. YÊU CẦU CHÍNH 

- Ống soi: 01 cái 

- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

• 01 chổi rửa ngắn 

• 01 chổi rửa dài 

• 01 bộ rửa ống soi 

• 01 nắp đậy ổ van 

• 01 van tăng cường 

• 01 ống phun rửa 

• 01 van khí nước 

• 01 van hút 

• 10 van sinh thiết 

• 01 ngáng miệng 

 III. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Trường nhìn: ≥140°  

- Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng) 

- Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 mm đến ≥ 100 mm 

- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 

9.2 mm 

- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 9.2 

mm 

- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 

mm 

- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng 

cụ: ≤ 3.0 mm từ đầu cuối ống soi 

- Đầu cuối ống soi ≥ 5 thành phần: 1 kênh 

khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 

đầu ra kênh dụng cụ 

- Độ uốn cong của đầu ống soi: 

+ Hướng lên: ≥ 210° 

+ Hướng xuống: ≥ 90° 

+ Hướng phải: ≥ 100° 

+ Hướng trái: ≥100° 

- Chiều dài làm việc: khoảng1030 mm ± 5% 

- Chiều dài tổng: khoảng 1350 mm ± 5% 
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02 
Bộ chổi vệ 

sinh ống soi 

  1. Loại chổi: 

   - Chiều dài: ≈ 220cm 

- Đường kính ngoài của phần cầm tay: 

8.0/6.0mm. 

2. Loại chổi: 

Loại chổi ngắn, dùng để vệ sinh phần đầu các 

kênh: 

Chất liệu: phần tay cần bằng nhựa, phần đầu 

chổi bằng kim loại có tua nhựa xung quanh. 

Bộ    05 

03 
 Kìm sinh 

thiết dạ dày 

- Loại dùng một lần 

- Đường kính làm việc tối thiểu: 2.8mm 

- Chiều dài làm việc: 1550mm 

- Chất liệu: Phần thân là  thép không rỉ, phần 

cầm tay bằng nhựa. 

(Phù hợp với Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, 

đại tràng) (Model: CV-170; Hãng sản xuất: 

Olympus; Nước sản xuất: Nhật Bản) 

Cái 20 

04 

 Kìm sinh 

thiết đại 

tràng 

- Loại dùng một lần 

- Đường kính làm việc tối thiểu 2.8mm 

- Chiều  dài làm việc ≈ 2300mm 

-Chất liệu: Phần thân là  thép không rỉ, phần tay 

cầm bằng nhựa. 

(Phù hợp với Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, 

đại tràng) (Model: CV-170; Hãng sản xuất: 

Olympus; Nước sản xuất: Nhật Bản). 

Cái 20 

05 

Hemoclip 

(Clip cầm 

máu trong 

nội soi tiêu 

hóa) 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

- Độ mở góc của ngàm: 135o 

- Chiều dài tay clip: 7.5mm  

- Tương thích kênh dụng cụ:  2,8mm 

(Phù hợp với Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, 

đại tràng) (Model: CV-170; Hãng sản xuất: 

Olympus; Nước sản xuất: Nhật Bản) 

Cái 20 
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Kim chích 

cầm máu ( 

can thiệp 

tiêm cầm 

máu nội soi 

tiêu hóa) 

- Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 

- Chiều dài làm việc: 1650 mm 

- Góc vát: Thường 

- Các cỡ:  23G 

- Tương thích kênh dụng cụ Ống nội soi dạ 

dày : 2.8 mm  

 (Phù hợp với Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ 

dày, đại tràng) (Model: CV-170; Hãng sản xuất: 

Olympus; Nước sản xuất: Nhật Bản). 

Cái  05 



07 

Tủ bảo 

quản ống 

soi 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Tình trạng: Máy mới 100% 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau 

  - Đạt tiêu chuẩn:  SGNA, AAMI 

  - Điện áp sử dụng: 220vAC/50Hz 

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 

- Máy chính: 01 cái 

- 01 dây nguồn, 01 dây tiếp địa. 

- Tài liệu hướng dẫn bằng Tiếng việt: 01 

quyển. 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Chất liệu: Inox 304, dày 1mm 

- Kích thước ngoài: ≥ (600 x 500 x 2200) mm 

- Kích thước trong: ≥ (500 x 450 x 1800) mm 

- Tủ treo được: ≥ 2 bộ:  ống nội soi dạ dày và 

đại tràng. 

- 01 tấm lọc hepa hiệu suất lọc 99,97% 

- Tủ có 01 quạt  đảm bảo áp suất dương trong 

tủ.  

- Phía dưới có 2 quạt hút đảm bảo dòng khí 

lưu thông theo chiều từ trên xuống dưới trước 

khi đi ra khỏi tủ. 

- Quạt tự chạy khi cửa đóng 

- 01 đồng hồ hiển thị độ chênh lệch áp suất 

giữa trong tủ và môi trường bên ngoài. 

- 01 bộ hẹn giờ đèn UV từ 0-60 phút. 

- 01 đèn chiếu sáng LED Công suất ≥ 

15W. 

Cái 01 
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Máy vệ 

sinh khử 

khuẩn ống 

soi tiêu hóa 

bán tự động 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Tình trạng: máy mới 100% 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau. 

- Điện nguồn: 220vAC, 50Hz. 

II. YÊU CẦU CHÍNH 

- Máy chính: 01 cái 

- Phụ kiện đi kèm:  

  + 01 dây nguồn. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh, tiếng 

việt: 01 bộ. 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

1. Tính Năng: 

- Cho phép vệ sinh và diệt khuẩn cùng lúc  ≥ 02 

dây nội soi 

- Có chức năng kiểm tra rò rỉ ống soi 

- Số lượng Động cơ bơm ≥ 3 

Máy 01 



- Có cảm biến cho phần nắp đậy bồn rửa, cảm 

biến xả hóa chất, cảm biến đo mực hóa chất 

trong bồn chứa 

- Cấu tạo vật liệu trong phần bồn rửa dây soi 

chống rỉ sét 

- Hoạt động hoàn toàn tự động hoặc bằng tay 

2. Thông số kỹ thuật: 

  CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG BAO GỒM: 

A. Thời gian 

- Nước: 10 giây đến 90 giây 

- Dung dịch diệt khuẩn: 1, 2, 5 phút, 10 -50 

phút, 1, 3, 6 giờ ~ 9giờ 

- Dung dịch tẩy rửa 10 giây 

B. Chương trình hoạt động (tự động) 

- A mode:  rửa bằng nước sạch–dung dịch tẩy 

rửa- rửa bằng nước sạch- dung dịch diệt 

khuẩn- rửa bằng nước sạch - thổi khí 

- B- mode:   rửa bằng nước sạch– vệ sinh bằng 

dung dịch- rửa bằng nước sạch- thổi khí 

- C-mode: rửa bằng nước sạch– dung dịch diệt 

khuẩn- rửa bằng nước sạch - thổi khí  

C.  Dung tích khoang chứa  

• Nước:                                ≥17 lít 

• Dung dịch khử khuẩn:      ≥17 lít 

• Dung dịch tẩy rửa:            ≥1.5 lít 

- Số đường kết nối kênh: ≥ 6 ngõ ra trong vệ sinh 

kênh (dùng cho ≥ 2 dây soi) 

- Đường xả:  

• 01 ngõ ra chính ở phía sau lưng máy  

• 03 ngõ ra ở mặt trước máy – phía dưới. 

 

2. Các yêu cầu: 

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng và bảo hành theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất.  

- Đối với mục 1,7,8: Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 

12 tháng, trong thời gian bảo hành: bảo trì định kỳ 3 tháng/lần. Hỗ trợ kỹ thuật và 

hướng dẫn vận hành cho người sử dụng đến thành thạo. 

- Giá cả: Đơn giá trong bảng chào giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.   

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực.  

 



Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Khoa Khám bệnh; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Cổng thông tin bộ y tế  

(https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/);  

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.gov.vn/);       

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Công Định 
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